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DANH MỤC VĂN BẢN

(Kèm theo Báo cáo số:        /BC-UBND ngày       /11/2022 của UBND huyện Tuần Giáo )
	STT
	Tên loại
văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành
	Số, ký hiệu
văn bản
	Trích yếu văn bản
	Ghi chú

	1
	Chương trình
	18/01/2022
	88/CTr-UBND
	Chương trình trọng tâm công tác tư pháp năm 2022 trên địa bàn huyện Tuần Giáo
	

	2
	Kế hoạch
	12/01/2022
	11/KH-UBND
	Kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tư pháp cấp xã năm 2022
	

	I
	Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL (05 văn bản)

	1
	Kế hoạch
	11/01/2021
	07/KH-UBND
	Kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 trên địa bàn huyện Tuần Giáo
	

	2
	Kế hoạch
	19/5/2022
	124/KH-UBND
	Thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” trên địa bàn huyện Tuần Giáo
	

	3
	Công văn
	14/01/2022
	83/UBND-TP
	Đính chính một số nội dung của  Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND huyện 
	

	4
	Công văn
	18/01/2022
	84/UBND-TP
	Tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế văn bản quy phạm pháp luật do UBND huyện ban hành
	

	5
	Công văn
	15/6/2022
	898 /UBND-TP
	Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, thi hành pháp luật, công tác góp ý vào dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác
	

	II
	Công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hòa giải ở cơ sở (28 văn bản)

	1
	Quyết định
	12/01/2022
	62/QĐ-UBND
	Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
	

	2
	Quyết định
	17/3/2022
	646/QĐ-HĐPH
	Ban hành quy chế hoạt động của HĐPH huyện Tuần Giáo
	

	3
	Quyết định
	12/4/2022
	795/QĐ-UBND
	kiện toàn Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật huyện Tuần Giáo
	

	4
	Quyết định
	27/6/2022
	1208/QĐ-CTUBND
	Công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp huyện
	

	5
	Kế hoạch
	16/3/2022
	60/KH-UBND
	Phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hòa giải ở cơ sở năm 2022 trên địa bàn huyện Tuần Giáo
	

	6
	Kế hoạch
	17/3/2022
	61/KH-UBND
	Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022
	

	7
	Kế hoạch
	23/02/2022
	36/KH-UBND
	Triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư của Bộ Tư pháp về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Tuần Giáo
	

	8
	Công văn
	12/01/2022
	43/UBND-TP
	Triển khai thực hiện Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
	

	9
	Công văn
	20/01/2022
	99/UBND-TP
	Hướng dẫn truy cập, khai thác và sử dụng tài liệu truyền thông về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống
	

	10
	Công văn
	09/02/2022
	159/UBND-TP
	Triển khai Thông tư  của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
	

	11
	Công văn
	21/02/2022
	222/UBND-TP
	Phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL năm 2022
	

	12
	Công văn
	09/3/2022
	317/HĐPH-TP
	Xin ý kiến tham gia vào dự thảo Quyết định, Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Tuần Giáo; Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Tuần Giáo năm 2022.
	

	13
	Công văn
	22/3/2022
	400/UBND-TP
	Gửi Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật quý I/2022
	

	14
	Công văn
	13/4/2022
	505/UBND-TP
	Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
	

	15
	Công văn
	13/5/2022
	692/UBND-TP
	Tham gia ý kiến vàodự thảo Quyếtđịnh ban hành Quy chế phối hợp theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnhĐiện Biên
	

	16
	Công văn
	11/5/2022
	693/UBND-TP
	Tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết quy định mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Điện Biên
	

	17
	Công văn
	16/5/2022
	703/UBND-TP
	Hướng dẫn công tác hòa giải ở cơ sở năm 2022
	

	18
	Công văn
	16/5/2022
	705/UBND-TP
	Hướng dẫn rà soát; lựa chọn, giới thiệu cán bộ, công chức, viên chức làm Báo cáo viên pháp luật cấp huyện 
	

	19
	Công văn
	16/5/2022
	706/UBND-TP
	Hướng dẫn rà soát, lựa chọn, xem xét, công nhận tuyên truyền viên pháp luật cấp xã năm 2022
	

	20
	Công văn
	16/6/2022
	907/UBND-TP
	Đôn đốc việc rà soát; lựa chọn, giới thiệu cán bộ, công chức, viên chức làm Báo cáo viên pháp luật cấphuyện
	

	21
	Công văn
	21/6/2022
	930/UBND-TP
	Gửi Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật quý II/2022
	

	22
	Công văn
	16/6/2022
	908/UBND-TP
	Tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hoà giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
	

	23
	Công văn
	20/7/2022
	1078/UBND-TP
	Đôn đốc thực hiện báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật
	

	24
	Công văn
	26/7/2022
	1114/UBND-TP
	Hướng dẫn một số hoạt động tại các đơn vị làm điểm công tác hoà giải ở cơ sở năm 2022
	

	25
	Công văn
	07/9/2022
	1356 /UBND-TP
	Yêu cầu báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
	

	26
	Công văn
	19/9/2022
	1399 /UBND-TP
	Gửi Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật quý III/2022
	

	27
	Công văn
	16/9/2022
	1384/UBND-TP
	Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022
	

	28
	Công văn
	04/10/2022
	1494/UBND-TP
	Tổng kết Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hoà giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022”
	

	III
	Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật (18 văn bản)

	1
	Quyết định
	19/9/2022
	1739/QĐ-UBND
	Về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 trên địa bàn huyện 
	

	2
	Kế hoạch
	11/01/2022
	08/KH-UBND
	Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 trên địa bàn huyện Tuần Giáo
	

	3
	Kế hoạch
	19/01/2022
	94/KH-UBND
	Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2022 trên địa bàn huyện Tuần Giáo
	

	4
	Kế hoạch
	09/02/2022
	24/KH-UBND
	Kế hoach quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện năm 2022
	

	5
	Kế hoạch
	09/02/2022
	25/KH-UBND
	Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022 trên địa bàn huyện 
	

	6
	Kế hoạch
	15/82022
	185/KH-UBND
	Kế hoạch về điều tra, khảo sát tình hình THPL năm 2022
	

	7
	Kế hoạch
	09/9/2022
	200/KH-UBND
	Kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 trên địa bàn huyện
	

	8
	Công văn
	04/01/2022
	08/UBND-TP
	Triển khai thi hành Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.
	

	9
	Công văn
	11/01/2022
	44/UBND-TP
	Tăng cường hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử  lý vi phạm hành chính
	

	10
	Công văn
	15/02/2022
	189/UBND-TP
	Yêu cầu UBND xã Chiềng Đông tổ chức thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính
	

	11
	Công văn
	18/02/2022
	209/UBND-TP
	Về việc triển khai thi hành Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
	

	12
	Công văn
	17/3/2022
	365/UBND-TP
	Yêu cầu UBND xã Mường Khong tổ chức thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính
	

	13
	Công văn
	12/5/2022
	692/UBND-TP
	Tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên
	

	14
	Công văn
	16/5/2022
	714/UBND-TP
	Gửi tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính
	

	15
	Công văn
	16/5/2022
	715/UBND-TP
	Gửi tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật
	

	16
	Công văn
	12/8/2022
	1205 /UBND-TP
	Yêu cầu UBND xã Nà Sáy tổ chức thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
	

	17
	Công văn
	24/8/2022
	1264/UBND-TP
	Yêu cầu UBND xã Mường Khong tổ chức thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
	

	18
	Công văn
	03/10/2022
	1487/UBND-TP
	Yêu cầu UBND xã Chiềng Đông tổ chức thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
	

	19
	Công văn
	04/10/2022
	1495/UBND-TP
	Yêu cầu UBND xã Chiềng Sinh tổ chức thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
	

	IV
	Công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, bồi thường nhà nước (25 văn bản)

	1
	Quyết định
	06/01/ 2022
	10/QĐ - UBND
	Thu hồi, hủy bỏ giấy khai sinh.
	

	2
	Quyết định
	30/3/2021
	735/QĐ-UBND
	Thu hồi, hủy bỏ giấy khai sinh
	

	3
	Quyết định
	13/6/2022
	1105/QĐ -UBND
	Thu hồi, hủy bỏ Trích lục đăng ký nhận cha, con
	

	4
	Quyết định
	13/6/2022
	1106/QĐ -UBND
	Thu hồi, hủy bỏ Trích lục đăng ký nhận cha, con
	

	5
	Quyết định
	12/7/2022
	1291/QĐ-UBND
	Thu hồi, hủy bỏ giấy khai sinh 
	

	6
	Quyết định
	16/9/2022
	1726 /QĐ-UBND
	Thu hồi, hủy bỏ giấy khai sinh
	

	7
	Kế hoạch
	11/01/2021
	06/KH-UBND
	Thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2022 trên địa bàn huyện Tuần Giáo
	

	8
	Công văn
	21/02/2022
	224/UBND-TP
	Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2022
	

	9
	Công văn
	23/02/2022
	242/UBND-TP
	Triển khai thi hành Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
	

	10
	Công văn
	21/4/2022
	565/UBND-TP
	Kết quả rà soát việc bố trí kỹ thuật phục vụ việc đăng ký, quản lý hộ tịch trên địa bàn huyện
	

	11
	Công văn
	04/5/2022
	639/UBND-TP
	Tham gia ý kiến vào hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Công chứng (sửa đổi)
	

	12
	Công văn
	16/5/2022
	707/UBND-TP
	Tiếp tục quán triệt, thực hiện công tác công tác chứng thực trên địa bàn huyện năm 2022.
	

	13
	Công văn
	19/5/2022
	743/UBND -TP
	Tiếp tục quán triệt, thực hiện công tác quản lý đăng ký hộ tịch; việc nhận-gửi các trích lục, khai tử, thay đổi cải chính hộ tịch
	

	14
	Công văn
	19/5/2022
	744 /UBND -TP
	Tiếp tục quán triệt, thực hiện công tác đăng ký nuôi con nuôi trên địa bàn huyện.
	

	15
	Công văn
	24/5/2022
	782/UBND -TP
	Báo cáo kết quả thực hiện công tác số hoá sổ hộ tịch
	

	16
	Công văn
	24/5/2022
	783/UBND-TP
	Tham gia ý kiến vàodự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp đăng ký quản lý hộ tịch và đăng ký quản lý cư trú
	

	17
	Công văn
	01/6/2022
	818/UBND - TP


	Thực hiện nhiệm vụ đăng ký, quản lý hộ tịch và đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn; việc đăng ký khai sinh, khai tử lưu động; thực hiện những việc có liên quan đến thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc.
	

	18
	Công văn
	10/6/2022
	860/UBND-TP
	Đề cương giới thiệu quy định của pháp luật về bồi thường của Nhà nước
	

	19
	Công văn
	08/7/2022
	1018/UBND-TP
	Triển khai và hướng dẫn một số nội dung thuộc lĩnh vực hộ tịch
	

	20
	Công văn
	08/7/2022
	1027/UBND-TP
	Tổng kết 06 năm triển khai thi hành Luật Hộ tịch
	

	21
	Công văn
	22/7/2022
	1093/UBND-TP
	Đăng ký tham gia tập huấn nghiệp vụ chứng thực
	

	22
	Công văn
	23/9/2022
	1432 /UBND-TP
	Triển khai thực hiện quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn trực tuyến và quy trình, kết nối liên thông TTHC lĩnh vực hộ tịch
	

	23
	Công văn
	06/10/2022
	1513 /UBND-TP
	Tăng cường thực hiện Chứng thực bản sao điện tử  từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia
	

	24
	Công văn
	08/10/2022
	1523 /UBND-TP
	Thực hiện đăng ký khai tử và xóa đăng ký thường trú, cập nhật, điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
	

	25
	Công văn
	28/10/2022
	1636/UBND-TP
	Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí theo dõi tình hình thực hiện việc nuôi con nuôi trong nước
	

	V
	Lĩnh vực khác (12 văn bản)
	

	1
	Kế hoạch
	31/5/2022
	1582/KH-UBND
	Triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 25/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác cải cách tư pháp trên địa bàn huyện Tuần Giáo giai đoạn 2022-2026
	

	2
	Công văn
	18/4/2022
	536/UBND-TP
	Tham gia ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” trên địa bàn tỉnh 
	

	3
	Công văn
	30/6/2022
	975 /UBND-TP
	Triển khai Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
	

	4
	Công văn
	05/8/2022
	1164/UBND-TP


	Tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành.
	

	5
	Công văn
	15/8/2022
	1222/UBND-TP
	Tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp tỉnh 
	

	7
	Công văn
	16/9/2022
	1387/UBND-TP
	Tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
	

	8
	Công văn
	19/8/2022
	1234/UBND-TP
	Tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ
	

	9
	Công văn
	23/9/2022
	1434/UBND-TP
	Tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư bãi bỏ văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
	

	10
	Công văn
	28/9/2022
	1466/UBND-TP
	Tham gia ý kiến đối với hồ sơ Thông tư quy định chi tiết việc xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật
	

	11
	Công văn
	21/10/2022
	1593/UBND-TP
	Tham gia ý kiến đối với Dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022.
	

	12
	Công văn
	21/10/2022
	1592/UBND-TP
	Tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin, quản lý, khai thác hệ thống Cơ sở dữ liệu về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên
	

	13
	Công văn
	27/10/2022
	1627/UBND-TP
	tham gia ý kiến đối với Dự thảo Tờ trình UBND tỉnh và Nghị quyết HĐND tỉnh Quy định định mức phân bổ và mức chi kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên
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